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	Câu 1
	Chuyển đổi giá trị 1226 D sang hệ nhị phân B

	A.
	100110010100 B
	B.
	010100110010 B

	C.
	010011001010 B
	D.
	100110010101 B



	Câu 2
	Chuyển đổi giá trị  632,1 H sang hệ thập phân D

	A.
	63,21 D
	B.
	1586,1 D

	C.
	1586,0625 D
	D.
	1536,625 D



	Câu 3
	Chuyển đổi giá trị 100110111,01 B sang hệ thập lục phân H

	A.
	137,2 H
	B.
	467,2 H

	C.
	1156,4
	D.
	137,4 H



	Câu 4
	Biểu thức   được biểu diễn bởi cổng

	A.
	[image: ]
	B.
	[image: ]

	C.
	[image: ]
	D.
	[image: ]



	Câu 5
	Biểu thức cổng NOR 2 ngõ vào A, B:

	A.
	
	B.
	

	C.
	
	D.
	



	Câu 6
	Tìm biểu thức tương đương với biểu thức đại số Boole  X+XY

	A.
	X+Y
	B.
	XY

	C.
	X
	D.
	X(X+Y)



	Câu 7
	Tìm biểu thức tương đương với biểu thức đại số Boole  X+YZ

	A.
	X+Z
	B.
	XY+XZ

	C.
	XYZ
	D.
	(X+Y)(X+Z)



	Câu 8:
	Tìm biểu thức tương đương với biểu thức đại số Boole  X+Y

	A.
	X
	B.
	Y

	C.
	X+Y
	D.
	+Y



	Câu 9:
	
Tìm biểu thức tương đương với biểu thức đại số Boole  

	A.
	

	B.
	


	C.
	

	D.
	




	Câu 10:
	Tìm biểu thức tương đương với biểu thức đại số Boole   

	A.
	CD
	B.
	


	C.
	

	D.
	




	Câu 11:
	Xác định hàm logic F(A,B,C) từ sơ đồ mạch logic
[image: ]

	A.
	
	B.
	

	C.
	
	D.
	



	Câu 12:
	Xác định hàm logic F(A,B,C) từ sơ đồ mạch logic
[image: ]

	A.
	
	B.
	

	C.
	
	D.
	



	Câu 13:
	Xác định hàm logic F(A,B,D) từ sơ đồ mạch logic
[image: ]

	A.
	
	B.
	

	C.
	
	D.
	



	Câu 14:
	Đơn giản hàm Boole  

	A.
	
	B.
	

	C.
	
	D.
	



	Câu 15:
	Mạch tổ hợp có 3 ngõ vào là A, B, C và 1 ngõ ra là F. 
Biết ngõ ra bằng 1 nếu các biến vào có các bit 1 nhiều hơn bit 0 và ngõ ra bằng 0 trong các trường hợp còn lại. Xác định biểu thức đại số logic của ngõ ra F.

	A.
	
	B.
	

	C.
	
	D.
	



	Câu 16:
	Mạch tổ hợp có 3 ngõ vào là A, B, C (A là MSB và C là LSB) và 1 ngõ ra là F. 
Biết ngõ ra bằng 1 nếu giá trị thập phân tương đương của ngõ vào nhỏ hơn 3 và ngõ ra bằng 0 trong các trường hợp còn lại. 
Xác định biểu thức đại số logic của ngõ ra F.

	A.
	
	B.
	

	C.
	
	D.
	



	Câu 17:
	Mạch cộng nhị phân bán phần HA thực hiện phép cộng 2 số hạng một bit cho kết quả là tổng và số nhớ.
Gọi A, B là hai ngõ vào và S, C là hai ngõ ra (S là tổng, C là số nhớ).
Biểu thức đại số logic (dạng tổng các tích) gọn nhất của ngõ ra S là:

	A.
	
	B.
	

	C.
	
	D.
	




	Câu 18:
	Mạch giải mã BCD sang 7 đoạn loại Anode chung như hình: 
[image: ]
trong đó D,C,B,A là 4 ngõ vào dữ liệu với A là LSB, a đến g là 7 ngõ ra. 

Xác định trạng thái ngõ ra a đến g khi DCBA=0011

	A.
	abcdefg=1111001
	B.
	abcdefg=0000110

	C.
	abcdefg=1011111
	D.
	abcdefg=0100000



	Câu 19:
	Hệ tổ hợp là hệ có giá trị ngõ ra thay đổi tùy thuộc vào: 

	A.
	Trạng thái của các ngõ vào trước đó
	B.
	Trạng thái của các ngõ ra trước đó

	C.
	Trạng thái của các ngõ vào hiện tại
	D.
	Trạng thái của các ngõ ra hiện tại



	Câu 20:
	Số tổ hợp của hệ tổ hợp n biến ngõ vào:

	A.
	n tổ hợp
	B.
	2n tổ hợp

	C.
	(n – 1) tổ hợp
	D.
	 tổ hợp



	Câu 21:
	Bộ cộng đầy đủ FA (Full adder) là bộ cộng 2 số nhị phân 1 bit có thêm bit nhớ từ trọng số thấp hơn gởi tới có:

	A.
	2 ngõ vào, 2 ngõ ra
	B.
	2 ngõ vào, 1 ngõ ra

	C.
	2 ngõ vào, 3 ngõ ra
	D.
	3 ngõ vào, 2 ngõ ra



	Câu 22:
	Tần số xung ở ngõ ra Q sẽ bằng    tần số xung ở ngõ vào CLK, khi

	A.
	Ngõ vào D của D-FF nối với ngõ ra  
	B.
	Ngõ vào J nối với ngõ vào K và nối với mức 1. Sử dụng JK-FF

	C.
	Ngõ vào T của T-FF nối với mức 1
	D.
	Tất cả đều đúng



	Câu 23:
	[image: ]Cho D-FF như hình:  

Muốn ngõ ra Q thay đổi trạng thái sau mỗi tác động của xung Clock, thì: 

	A.
	Phải nối D = 0
	B.
	Phải nối D = 1

	C.
	Phải nối D với ngõ ra 
	D.
	Phải nối D với ngõ ra Q



	Câu 24:
	[image: ]Cho JK-FF như hình:   

Khi J=0, K=1, nếu CK được kích bằng cạnh lên thì trạng thái ngõ ra là:

	A.
	
	B.
	

	C.
	Không đổi trạng thái (giữ nguyên trạng thái trước đó)
	D.
	Đổi trạng thái (đảo trạng thái trước đó)



	Câu 25:
	[image: ]Cho T-FF như hình: 

Khi T=1, 
nếu CK được kích bằng cạnh xuống thì trạng thái ngõ ra là:

	A.
	
	B.
	

	C.
	Không đổi trạng thái (giữ nguyên trạng thái trước đó)
	D.
	Đổi trạng thái (đảo trạng thái trước đó)



	Câu 26:
	Mạch đếm nối tiếp (mạch đếm bất đồng bộ) có đặc điểm:

	A.
	Ngõ ra của flip flop trước làm xung clock (CK) cho flip flop kế tiếp
	B.
	Xung đếm chỉ đến flip flop đầu tiên

	C.
	Ngõ ra Q của flip flop đầu tiên là bit có trọng số nhỏ nhất (LSB) của trạng thái bộ đếm
	D.
	Cả ba câu a, b, c đều đúng



	Câu 27:
	Để thiết kế bộ đếm n bit thì cần ít nhất:

	A.
	(n -1) Flip Flop
	B.
	n Flip Flop

	C.
	(n +1) Flip Flop
	D.
	2n Flip Flop



	Câu 28:
	Cho mạch như hình: 
[image: ]
Nếu đưa xung clock có tần số 1 KHz đến ngõ vào CK thì ngõ ra Q3 có xung clock với tần số:

	A.
	3 KHz
	B.
	500 KHz

	C.
	125 Hz
	D.
	250 Hz



	Câu 29:
	Cho mạch như hình: 
[image: ]
Đây là mạch:

	A.
	Đếm xuống nối tiếp có hệ số đếm là 8
	B.
	Đếm lên nối tiếp có hệ số đếm là 8

	C.
	Đếm xuống nối tiếp có hệ số đếm là 3
	D.
	Đếm lên nối tiếp có hệ số đếm là 3



	Câu 30:
	Cho mạch như hình: 
[image: ]

Nếu đưa xung clock có tần số 1 KHz đến ngõ vào CK thì ngõ ra Q1 có xung clock với tần số:

	A.
	2 KHz
	B.
	1 KHz

	C.
	0.5 KHz
	D.
	250Hz



----- HẾT ------
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